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Trả lời:

CHỌN LOÀI: Song mây

XÃ/HUYỆN: XÃ QUẾ THỌ,HUYỆN HIỆP ĐỨC VÀ XÃ TIÊN NGỌC, HUYỆN TIÊN PHƯỚC TỈNH QUẢNG NAM
LÀ LÂM SẢN NGOÀI GỔ:

Song mây là các cây thân leo có gai thuộc họ Cau mọc rải  rác trong rừng tự nhiên ở hầu hết các vùng trong toàn quốc. Song mây là lâm sản quan trọng nhất sau gỗ ở vùng Đông Nam Á, còn ở Việt Nam chúng đứng sau gỗ và tre nứa. Hầu hết các sản phẩm song mây buôn bán trên thị trường Thế giới  để sản xuất các đồ gia dụng, trang trí nội thất được thu hái từ cây hoang dại, chủ yếu ở các nước Đông Nam Á. Sản phẩm quan trọng nhất của song mây là phần thân của song mây đã tước bỏ hết bẹ lá, thân của song mây chắc, đặc và thường dễ uốn cong không cần sơ chế.
Do song mây có những đặc tính kỹ thuật quý: thân bóng, đẹp, nhẹ, chịu lực cao, mềm dẻo, đồng đều và dễ kết hợp với các vật liệu khác như kim loại, gỗ, da, nhựa v.v… nên từ lâu song mây được sử dụng trong  đời sống hàng ngày và công nghiệp. Các loại song mây nói chung thay đổi nhiều về đường kính thân tùy loài, thường từ 3 – 70 mm hoặc lớn hơn. ước tính chỉ khoảng 20% số loài được sử dụng trong thương phẩm, những loài khác không được sử dụng có thể vì số lượng quá ít, quá ngắn hoặc có đặc tính cơ học kém hơn. Thân có thể để nguyên dạng thân tròn để làm khung xương cho các đồ gia dụng, hoặc chẻ nhỏ để làm nguyên liệu đan dệt chiếu, túi, giỏ, làn, rổ, rá v.v… 

Ở nông thôn, song mây được sử dụng từ rất lâu đời trong cuộc sống hàng ngày. Song mây được dùng để làm dây, thừng, vật liệu xây dựng, cầu treo qua các con suối lớn, hàng rào, đan giỏ, thúng, rổ, rá, chiếu … Lá mây già được dùng để lợp nhà, lá non được dùng làm giấy cuộn thuốc lá, mầm hoặc đọt non có thể ăn được. Quả song mây có thể dùng để ăn hoặc làm thuốc; vảy quả của một số ít loài có chứa nhựa trước đây đã được dùng để lấy tannin, làm vecni và thuốc chữa bệnh.
Ngoài ra, mây cũng có thể sơn được và chúng có vân như gỗ, vì thế người ta có thể tạo ra được nhiều chủng loại màu trên bề mặt đồ bằng mây và tạo ra nhiều kiểu dáng khác nhau. Các phần của mây cũng có thể sử dụng như là roi hay gậy mây trong một số trường phái võ thuật hoặc để xử phạt một số tội. Phần lõi mây bên trong có thể tách riêng và làm thành các sợi mây. Mây tiết ra một chất nhựa màu đỏ, đôi khi còn được gọi là máu rồng. Chất nhựa màu đỏ này thời cổ đại được cho là có một số thuộc tính có ích trong y học và cũng đã được sử dụng như là thuốc nhuộm cùng với một số chất khác để nhuộm đàn viôlông.

GIÁ TRỊ:
Về mặt kinh tế :

Hiện nay mới chỉ thống kê được 4 loài mây trồng là Mây nếp, Mây đắng, Song mật và Mái (Calamus tenuis), trong đó chỉ có loài song mật có đường kính thân trên 3 cm, đang được trồng trên qui mô nhỏ ở Hòa Bình. Ba loài còn lại có đường kính nhỏ, trên dưới 1cm. Một loài song có giá trị kinh tế cao (giá thị trường thường cao gấp đôi các loại mây song khác) là Song bột (Calamus poilanei), phân bố từ Thanh Hóa trở vào Nam cần sớm được nghiên cứu và thu hái hạt giống để đưa vào gieo trồng. 

Mỗi năm ước tính nhu cầu là 15.000 tấn mây và 5000 tấn song để làm hàng xuất khẩu. Hàng năm, nước ta xuất khoảng 2 triệu sản phẩm đan lát 500.000-600.000m2, mây đan và nhiều mặt hàng khác chế biến từ song mây Giá trị hàng xuất khẩu mây, tre của Việt nam ngày càng lớn. Nếu năm 2000, chúng ta xuất khẩu được 70 triệu Đô la Mỹ, thì năm 2003 đã xuất được hơn 107 triệu Đô la Mỹ.
· Mây nếp (Calamus tetradactylus): Là loài phổ biến nhất ở Việt Nam. Sản lượng khai thác hàng năm từ 1.500-2.000 tấn/năm cho sử dụng và chế biến. Mây nếp đã được gây trồng ở nhiều tỉnh đồng bằng và Trung du Bắc bộ. Mây nếp là loài sinh trưởng và tăng trưởng nhanh, có thể tăng trưởng được 2-3m/năm, cho thu hoạch sau 5-7 năm. Sợi mây nếp có lóng dài, màu trắng đẹp, mềm dẻo nên được ưa chuộng làm nhiều đồ dùng trong gia đình, hàng thủ công mỹ nghệ cho xuất khẩu như khay, làn, rổ, rá lẵng hoa, hộp đựng đồ trang sức v.v… 
· Song mật (Calamus  platyacanthus): có đường kính khá lớn (4-6cm hoặc lớn hơn), thân dài, nhẵn, bóng, tròn đều. Phân bố ở hầu hết các tỉnh phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra. Hiện nay song mật bị giảm sút về trữ lượng do khai thác quá nhiều trong thời gian qua. Sợi song mật rất dai và bền nên được sử dụng là dây buộc, cốn bè, làm khung bàn ghế sa lông, giá sách, xe nôi trẻ em v.v… Là loại song xuất khẩu được ưa chuộng trên thị trường quốc tế.
· Song đá (Calamus  rudentum): phân bố rộng ở hầu hết các tỉnh trên toàn quốc. Loài này hiện đang bị giảm sút nghiêm trọng về trữ lượng vì bị khai thác quá mức. Đường kính thân đạt 2,5 – 4cm, cây leo dài 50 – 60m. Lá rất lớn, dài tới 4m. Sợi song có mặt bóng đẹp, thường dùng làm khung bàn ghế, salon, làm cạp rổ, rá. Song đá cũng được xuất khẩu nhưng giá rẻ hơn song mật. thân và lá song đá là thức ăn ưa thích của tê giác hoặc lợp nhà rất bền.
· Song bột (Calamus poilanei): Là loài song có kích thước lớn, đường kính sợi song 4 – 6cm. thân tròn đều, mặt nhẵn, bóng  đẹp. Song bột phân bố từ Thanh Hóa trở vào Nam, tập trung nhiều  ở Bắc Trung Bộ. Loài này trở nên khan hiếm và đang có nguy cơ tuyệt chủng. Là loài được ưa chuộng để làm khung bàn, ghế, giá sách v.v… và có giá trị xuất khẩu cao. 
· Mây đắng (Calamus tonkinensis Becc): Là loài có đường kính nhỏ từ 1-2cm. Phân bố ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Sợi mây dẻo, màu trắng nhưng lóng ngắn nên không dùng làm hàng mỹ nghệ, thường được sử dụng làm quang gánh, dây buộc trong xây dựng nhà cửa, dây phơi v.v… Quả và đọt rất đắng, đồng bào dân tộc thường lấy ăn như rau.
· Mây đọt đắng (Plectocomiopsis geminiflorus): Là loài có đường kính thân cỡ trung bình (3cm). Phân bố nhiều ở vùng Cát tiên, Lâm Đồng và ở ven sông Đồng Nai. tái sinh chồi và hạt rất mạnh. Dân địa phương thường lấy đọt để ăn như rau. Loài này là thức ăn phổ biến của loài tê giác Java ở Việt Nam.

· Mây nước Pie (Daemonorops pierreanus Becc): Là loài thân có đường kính trung bình 2 – 3cm. Phân bố nhiều ở các tỉnh phía Nam từ đèo Hải Vân trở vào đến Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh thuận, Bình thuận, Đồng Nai và Sông Bé. Phía Bắc Hải Vân trở ra cũng gặp ở thừa thiên Huế, Quảng Bình, Nghệ An, Hà tĩnh. thường chỉ dùng làm dây buộc, quang gánh, làm khung bàn ghế.
· Mây nước/mái (Calamus armarus): Thân có đường kính nhỏ từ 1 – 1,5cm. Phân bố rộng ở hầu hết các tỉnh miền Bắc. Sợi mây màu trắng đẹp, lóng ngắn hơn mây nếp. Về sử dụng cũng được ưa chuộng và phổ biến khá rộng rãi trong công việc gia đình, nhưng không bằng mây nếp.
· Mây tàu (Calamus dioicus): Thân có kích thước nhỏ, đường kính từ 5 – 8mm. Phân bố từ thừa thiên Huế trở vào Nam. Sợi mây rất mềm, dẻo, màu trắng đẹp được dùng nhiều cho đan lát rổ, rá, mặt ghế, dây phơi và làm hàng mỹ nghệ xuất khẩu.

· Mây hèo (Calamus pseudoscutellaris): Hèo có lóng ngắn, thân cứng, đường kính thân trung bình 2 – 3cm. Phân bố từ Thừa Thiên Huế trở ra phía Bắc. Hèo mọc rất nhiều trong rừng thứ sinh, rừng phục hồi sau nương rẫy. Sợi hèo dễ chẻ, khó uốn, nặng cứng, lớp silic dày, thường dùng để làm gậy, khung bàn ghế salon, làm dây kéo gỗ, kéo thuyền bè v.v… Lá dùng lợp nhà rất bền.
Về mặt xã hội :
· Có thể tạo thu nhập cho người dân sống phụ thuộc vào tự nhiên. 

· Mặt hàng song mây của ta đã thu hút một số lao động khoảng 10 vạn người từ khâu khai thác đến khâu chế biến.
( Tóm lại, song mây là một trong những LSNG có vị trí quan trọng và giá trị kinh tế của chúng đứng hàng thứ 3 sau gỗ và tre nứa.

